CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Thông tin về dự án:
1.1. Thông tin chung: 
- Tên dự án: “Khai thác và chế biến đá làm VLXD thông thường tại mỏ đá Bản Thẳm 2, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu”
- Địa điểm thực hiện: xã Khun Há, tỉnh Lai Châu
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xi măng Yên Bình
- Trụ sở tại: Tổ 3 Yên Bình, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 
1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 
1.2.1. Phạm vi dự án
Mỏ đá Bản Thẳm 2, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. Theo báo cáo địa chất hệ số bóc là không đáng kể chính vì vậy biên giới thăm dò đến đâu thì biên giới khai thác đến đó. Khu vực khai thác có diện tích là 2,95ha. Nằm cạnh đường giao thông tỉnh lộ 136 (điểm gần nhất: tọa độ điểm góc số 8 cách đường khoảng 35m, cách nhà dân, công trình xung quanh là 105m), cách trung tâm thành phố khoảng 14 km về Đông Nam. Giáp ranh phía Tây khu vực thăm dò là khu vực nhà máy Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.  
Nhu cầu sử dụng đất của dự án là: S = 49.191m2 (4,919ha) gồm các khu vực sau:
· Khu vực khai trường khai thác:	S = 29.464m2 (2,95ha)
· Khu vực phụ trợ:			S = 11.709m2 (1,171ha)
· Khu vực bãi thải ngoài:		S =   8.018m2 (0,802ha)
	Khu vực phụ trợ nằm cạnh khu vực khai thác nằm về phía Đông Nam khu mỏ. Dự kiến khu vực bãi thải ngoài trong về phía Đông Nam khu vực khai thác cách khu vực khai thác khoảng 200m.
1.2.2. Quy mô, công suất dự án
[bookmark: _Hlk109699881][bookmark: _Hlk206964247]a) Trữ lượng
[bookmark: _Hlk166092602]- Trữ lượng địa chất huy động vào thiết kế khai thác khoáng sản đá làm VLXD thông thường cấp 121 + 122 là: 663.502,2m3 
- Khối lượng đất thải trong khu vực khai thác là: 75.604,9m3
Hệ số bóc trung bình: Ktb = 75.604,9m3 : 663.502,2m3 = 0,11 m3/m3.
Tỷ lệ tổn thất khoáng sản do để lại sườn tầng và đai bảo vệ là: 7,2%
b) Công suất mỏ
Công suất khai thác, chế biến là 33.000m3 đá nguyên khối/năm  48.510m3 đá nguyên khai/năm (theo báo cáo địa chất 1 m3 đá nguyên khối ra 1,47 m3 đá nguyên khai)  42.180m3/năm đá thành phẩm (theo Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu tại I đá làm VLXD phần 1 mục số 1.4 đá răm từ 2÷8 cm là 1,14 và mục số 1.5 đá răm từ 0,5 ÷ 2 cm là 1,16 ta lấy trung bình cho các loại đá là 1,15).
d) Tuổi thọ mỏ
	Tuổi mỏ được xác định theo công thức sau:
T = TXDCB + TKT 
Trong đó:
TXDCB = 0,5 năm: Thời gian xây dựng cơ bản (lấy được 1.861,5 m3 đá nguyên khối).
TKT: Thời gian khai thác mỏ:
TKT = (663.502,2-1.861,5)/33.000 = 20,05 năm
T = 0,5 + 20  = 20,55 năm.
Thời gian hoạt động của mỏ là 20,55 năm, 
Trong đó: 0,5 năm XDCB, 20,05 năm là khai thác.
1.2.3. Công nghệ sản xuất
- Công nghệ khai thác khoáng sản: Khai thác bằng phương pháp lộ thiên sử dụng công nghệ khoan – nổ mìn phá đá. Đá sau khi khai thác được xúc bốc, vận tải trực tiếp về bãi chế biến.
	- Công nghệ chế biến: Sử dụng dây chuyền chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường theo phương pháp nghiền sàng. 
1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư
[bookmark: _Toc211259266]1.3.1. Các hạng mục công trình khai thác
Khu điều hành và chế biến mỏ: Được xây dựng phía Đông Nam khu vực khai thác. Tại đây Công ty bố trí các hạng mục phục vụ sản xuất như:  Trạm cân điện tử, nhà cân nhà bảo vệ nhà bán hàng, Nhà văn phòng, nhà ở, nhà ăn, nhà vệ sinh, Xưởng sửa chữa, kho chứa thiết bị vật tư, kho chứ chất thải nguy hại, trạm biến áp; dây chuyền nghiền sàng có công suất 50 m3/giờ, bãi chứa đá thành phẩm v.v...
Bảng tổng hợp các công trình của mỏ
	[bookmark: _Hlk165564149]TT
	Tên hạng mục
	Quy mô xây dựng
	Số lượng
	Diện tích
(m2)

	1
	Trạm cân điện tử
	Móng bê tông
	01
	60

	2
	Nhà cân + nhà bảo vệ bán hàng
	Tường xây gạch chỉ, vì kèo thép, nền lát gạch hoa, mái lợp tôn. Kích thước như sau: dài 3,0m, rộng 3,0m cao 3,5m
	01
	9

	3
	Nhà văn phòng, nhà ở, nhà ăn, nhà vệ sinh
	Tường xây gạch chỉ, vì kèo thép, nền lát gạch hoa, mái lợp tôn. Kích thước như sau: dài 39,0m, rộng 12,7m cao 4,5m
	01
	368,3

	4
	Xưởng sửa chữa, kho chứa thiết bị vật tư, kho chứ chất thải nguy hại
	Khung, cột, vì kèo thép, tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn. Kích thước như sau: dài 18m, rộng 9,0m cao 6,0m
	01
	162

	5
	Trạm biến áp
	Móng bê tông, tường xây gạch chỉ, kiểu trạm treo.
	01
	10

	6
	Téc đựng dầu
	Téc đựng dầu 
	01
	10

	7
	Kho mìn
	Tường xây gạch chỉ, mái đổ bê tông, nền lát gạch hoa. Kích thước như sau: dài 5,8m, rộng 4,8m cao 3,3m, hàng rào dây thép gai
	01
	28

	8
	Bun ke cấp liệu rung
	Bê tông cốt thép
	01
	55

	9
	Máy kẹp hàm
	Bê tông cốt thép
	01
	53

	10
	Máy nghiền phản kích
	Bê tông cốt thép
	01
	61

	11
	Sàng rung liên hoàn
	Bê tông cốt thép
	01
	130

	12
	Máy đập búa
	Bê tông cốt thép
	01
	11

	13
	Kho chứa đá thành phẩm
	Bằng đất
	01
	1.207

	14
	Khu vực giao thông, sân lưu không
	Bằng đất
	01
	9.544,7


1.3.2. Các hoạt động của dự án
[bookmark: _Toc211259267]- Giai đoạn vận hành: Khai thác đá tại khai trường bằng phương pháp khoan - nổ mìn; xúc bốc, vận chuyển sản phẩm khai thác về bãi chế biến bằng ô tô; chế biến đá làm vật liệu xây dựng bằng phương pháp nghiền sàng; xúc bốc, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm tại bãi chế biến bằng phương tiện vận tải của khách hàng hoặc của dự án.
- Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường: Củng cố sườn tầng, mặt tầng đưa về trạng thái an toàn; đổ đất san gạt đáy moong khai trường để trồng cây; Phá dỡ các công trình xây dựng tại bãi chế biến; cày xới bề mặt bãi chế biến và trồng cây.
1.3.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
[bookmark: _heading=h.6v1hac6zx9da][bookmark: _Toc190370185][bookmark: _Toc211259274]a. Công trình thu gom và thoát nước mưa hiện hữu
Tại khu vực dự án đã xây dựng 02 hồ lắng. Hồ lắng 01 có kích thước 250m3 (DxRxH = 10x10x2,5m) nằm trong diện tích mỏ khai thác, có chức năng thu gom và lắng nước mưa chảy tràn tại khu vực khai trường. Hồ lắng 02 nằm trong diện tích bãi chế biến. Hồ lắng 02 có kích thước 200m3 (DxRxH = 10x8x2,5m) thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn tại khu vực bãi chế biến. Khi mỏ được nâng công suất khai thác, chủ dự án sẽ thực hiện cải tạo lại các hồ lắng, mương thoát nước nhằm đảm bảo quá trình nâng công suất khai thác và chế biến của mỏ.
b. Công trình thu gom và thoát nước thải sinh hoạt hiện hữu
Đã xây dựng 01 nhà vệ sinh tự hoại trong khu vực nhà điều hành để phục vụ sinh hoạt của công nhân trong quá trình hoạt động. Nước sau xử lý được chảy về hồ lắng 02 trước khi chảy ra mương thoát nước khu vực và chảy vào rãnh thoát nước chung.
c. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
Bố trí các thùng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt ở những điểm thuận tiện để thu gom, phân loại và lưu chứa tại các thùng đựng riêng biệt, cụ thể: mỗi điểm có 03 thùng (thể tích 30 lít/thùng) đặt tại khu vực văn phòng, khu vực nhà ăn, nhà nghỉ của công nhân; 03 thùng thể tích 100 lít/thùng đặt tại khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt để thực hiện phân loại chất thải tại nguồn. Rác hữu cơ, vô cơ và rác tái chế được xử lý như sau:
- Tận dụng những loại rác như giấy, vỏ chai, lon bia,…có khả năng tái chế để bán phế liệu.
- Đối với các loại thức ăn dư thừa của công nhân (cơm, canh thừa,...) là loại chất thải dễ phân huỷ và gây mùi hôi thối được chứa vào các thùng có nắp đậy kín và sử dụng làm thức ăn cho gia súc chăn nuôi tại mỏ.
- Đối với rác thải vô cơ bao gồm các loại như túi nilon, nhựa, cao su…được thu gom phân loại riêng và được hợp đồng với đơn vị có chức năng đưa đi xử lý theo đúng quy định.
d. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại
- Diện tích khu vực lưu giữ chất thải nguy hại là 20m2, bố trí nằm cạnh nhà trực bảo vệ. Kho có mái che lợp tôn, xây bằng gạch, nền láng bê tông và gờ chắn để phòng chống tràn dầu, ngoài kho có biển báo và khóa cửa. Bố trí 04 thùng có nắp đậy dung tích mỗi thùng là 100l, dán nhãn chất thải nguy hại trên thùng để phân loại, lưu giữ đúng quy định. Hiện nay chủ dự án đã làm Hợp đồng thu gom, vận chuyển và chuyển giao xử lý chất thải nguy hại với Công ty Cổ phần xử lý môi trường Lai Châu; Sau khi nâng công suất khai thác và chế biến chủ dự án tiếp tục làm hợp đồng thuê đơn vị này vận chuyển và xử lý theo quy định  
1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
[bookmark: _Toc190370192][bookmark: _Toc223364067]1.4.1. Mở vỉa
[bookmark: _Hlk165454647]Qua khảo sát điều kiện khu mỏ, công suất mỏ và dự kiến hệ thống khai thác áp dụng, vị trí mở vỉa được chọn được xác định từ đường tỉnh lộ 136 tại cao độ cốt + 730m lên Cos + 780m. Căn cứ vị trí mở vỉa đã chọn, hệ thống khai thác áp dụng, điều kiện địa hình thực tế của khu vực khai thác mỏ, phương án mở vỉa được chọn là hào bán hoàn chỉnh. 
Bắt đầu từ đường tỉnh lộ 136 tại phía Nam khai trường, đào hào bán hoàn chỉnh chạy dọc phía Bắc khai trường đến vị trí mở vỉa. Tại đây, đào hào chuẩn bị bám vách vỉa tạo mặt bằng khai thác đầu tiên.
[bookmark: _Toc223364068]1.4.2. Trình tự khai thác
a. Công tác xây dựng cơ bản
	* Đường mở mỏ:
	Tạo tuyến đường để đưa người và thiết bị lên thi công hào chuẩn bị và vận chuyển đá khi khai thác, vận chuyển đất thải ra bãi thải. 
	Thi công tuyến đường từ đường tỉnh lộ 136 tại KM 14+098 đến khu vực khai thác có tọa độ điểm đầu (Y=558131,3; X=2467478,2); Z = +730,0m) điểm cuối (Y=558184,5; X=2467625,5; Z = +780,0m). Tuyến đường dài 234m.
	* Tạo diện khai thác đầu tiên
	Sau khi thi công xong tuyến đường hào mở vỉa lên cốt +780m sẽ tiến hành khai thác. 
	- Khối lượng san gạt như sau:
	+ Khối lượng đất thải: 119,2 m3
	+ Khối lượng đá: 1.861,5 m3
	* Thi công mặt bằng sân công nghiệp và trạm nghiền sàng, cầu cân, kho mìn, trạm biến áp
	Đất đá đào ra một phần thi công cho đắp các công trình khác và phần đắp, một phần được vận chuyển ra bãi thải. Cốt cao hoàn thành từ cos +771,2m xuống cos +730m. Các thông số và khối lượng xây dựng xem bảng dưới đây
	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KHU PHỤ TRỢ

	Mặt cắt
	Khoảng cách(m)
	Diện tích 
	Thể tích

	
	
	S đào(m2)
	S đắp(m2)
	V đào (m3)
	V đắp (m3)

	 
	20
	 
	 
	10.300,00
	189,33

	A-A
	 
	1545,00
	28,40
	 
	 

	 
	40
	 
	 
	52.296,00
	1.276,00

	B-B
	 
	1069,80
	35,40
	 
	 

	 
	45
	 
	 
	16.047,00
	531,00

	Tổng
	85
	 
	 
	78.643,00
	1.996,33


	Tổng khối lượng XDCB là:
	V đào đá = 1.861,5 m3
	V đào đất = 78.762,2 m3
	V đắp đất = 1.996,33 m3
	Khối lượng đào bù vào khối lượng đắp Vđào = 76.765,87m3
b. Trình tự khai thác
	Khai thác theo lớp bằng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, từ Đông Bắc sang Tây Nam. Cos cao khai thác từ +790m xuống +730m độ cao khai thác là 60m.
	Công suất khai thác 1 năm là: 33.000m3 đá nguyên khối/năm  48.510m3 đá nguyên khai/năm (theo báo cáo địa chất 1 m3 đá nguyên khối ra 1,47 m3 đá nguyên khai)  42.180m3/năm đá thành phẩm (theo Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu tại I đá làm VLXD phần 1 mục số 1.4 đá răm từ 2÷8 cm là 1,14 và mục số 1.5 đá răm từ 0,5 ÷ 2 cm là 1,16 ta lấy trung bình cho các loại đá là 1,15).
+ XDCB từ cos +790m xuống cos + 780m công suất khai thác 1.861,5m3. 
+ Khai thác năm thứ nhất đến một phần năm thứ 3 từ cos +780m xuống cos +760m công suất khai thác 33.000m3/năm;
+ Khai thác năm thứ 4 đến một phần năm thứ 6 từ cos +760m xuống cos +750m công suất khai thác 33.000m3/năm;
+ Khai thác năm thứ 7 đến một phần năm thứ 13 từ cos +750m xuống cos +740m công suất khai thác 33.000m3/năm;
+ Khai thác năm thứ 14 đến hết năm thứ 20 từ cos +740m xuống cos +730m công suất khai thác 33.000m3/năm;
+ Khai thác năm thứ 21 một phần Cos +740m xuống cos +730m công suất khai thác 1.640,7m3/năm.
[bookmark: _Toc190370193][bookmark: _Toc223364069]1.4.3. Công nghệ khai thác
a. Các thông số của hệ thống khai thác	
Chiều cao tầng được xác định theo điều kiện làm việc của máy xúc và tính chất cơ lý của đất đá. Ở đây ta chọn chiều cao tầng kết thúc Ht = 20 m. Chiều cao tầng khai thác h = 10m.
Góc dốc sườn tầng (t): Đá xây dựng ở đây có độ cứng f = 6  8 khai thác theo lớp bằng không vận tải trên tầng thì  t = 70  90o theo tính toán địa chất chọn t = 800
Góc dốc bờ công tác (): Theo điều kiện ổn định và đảm bảo cho đá sau khi nổ mìn không lăn xuống chân tuyến lấy:  = 70  90o chọn   = 800
Chiều rộng mặt tầng công tác đầu tiên tại chân núi (Bd): Bd = 9,6 + 3 + 10 + 3 = 25,6m. Chọn bề rộng mặt tầng công tác tại chân núi B = 26m.
Chiều dài của tuyến khai thác Lx: Lx = 30 ÷ 50m
b. Công nghệ khai thác
[bookmark: _Hlk165455238]Công nghệ khai thác đá được giới thiệu tóm tắt theo sơ đồ sau:
Đá nguyên khối
Khoan, nổ mìn


Xúc bốc bằng máy xúc PC - 200

Đá nguyên khai
Đất


Vận chuyển bằng ô tô ra bãi thải
Trạm nghiền
Vận chuyển bằng ô tô



Đá nguyên khối sau khi được làm tơi sơ bộ bằng khoan, nổ mìn thì được máy xúc xúc lên phương tiện vận chuyển về trạm nghiền – sàng. Đất thải được vận chuyển ra bãi thải. 
* Công tác nổ mìn (tính chung cho các năm với khối lượng cần khoan nổ mìn là 13.759m3/năm được tính theo tỷ lệ % của khu vực được phép nổ mìn 41,69%)
- Lượng kíp nổ cần dùng (để tăng khả năng kích nổ dây nổ có tính hiệu quả cao sử dụng kíp nổ Vi Sai có thời gian giữ chậm đối với hàng ngoài là 25ms và hàng trong là 50ms)  Nk = Nlỗ = 153 kíp.
- Lượng dây nổ cần dùng trong một năm với lỗ khoan lớn là:
L1 = 11,5 x 153 lỗ x 1,2 = 2.111 m (1,2 là hệ số kéo dài dây và dự phòng)
- Vật liệu nổ lần II: Trong quá trình nổ lần I lượng đá quá cỡ phải nổ lần II là 10% tức là Vc  1.376 m3, với chỉ tiêu thuốc nổ phá đá quá cỡ là 0,3 kg/m3.
Như vậy lượng thuốc nổ cần sử dụng để nổ lần 2 là: 
	Q = 1.376 x 0,3 = 412,8 kg.
Với mạng khoan nổ trên đá quá cỡ phải tiến hành nổ lần 2 có kích thước: 0,5 x 0,5 m đến 1,1 x 1,1m (tức là thể tích đá quá cỡ 0,25  1m3)  VTB = 0,4 m3 
 Số lượng kíp điện phá đá lần 2: Nkc = k . Vc/VTB; k – hệ số kể đến mức độ không đồng đều về tỷ các tảng đá có V < Vc và V > Vc, sơ bộ lấy k =1,2  Nkc = 4.128 kíp.
 Số mét khoan cần khoan lần 2 là:
Llần 2 = 
Trong đó: L = 0,3m: Chiều sâu khoan trung bình đá quá cỡ.
Llần 2 = (1.376 x 0,3)/0,4 = 1.032 m.
	* Công nghệ đục đá trong khu vực không được phép nổ mìn (Đối với khu vực không được phép nổ mìn tính theo tỷ lệ phần 58,31% tương đương với khối lượng 19.241 m3/năm).
Sử dụng máy xúc Komatsu PC – 200 (hoặc loại tương đương) được gắn búa đục làm thiết bị đục đá. 
	* Công nghệ xúc bốc đá sau nổ mìn
	Sử dụng máy xúc Komatsu PC – 200 (hoặc loại tương đương) có dung tích gầu 0,7 m3 làm thiết bị xúc bốc cho mỏ. Số giờ máy xúc cần để xúc đá hộc và đất là: 1.363 giờ/năm x 12 lít/ giờ = 16.356 lít/năm
	* Công tác san gạt.
	Máy gạt trong mỏ được dùng để gạt dọn dẹp bề mặt tầng, hỗ trợ cho máy xúc làm việc và thực hiện các công tác khác như làm đường, vệ sinh công nghiệp, gạt đất khai thác phục vụ cho máy xúc, gạt đất đá ở bãi thải đất đá. Khi sử dụng công nghệ xúc - gạt ở các đỉnh đồi, ở những nơi có độ dốc lớn và kích thước hạn chế (những nơi khó khăn bố trí hào cơ bản), có thể dùng để làm tơi đất đá (xới) ở những nơi đất đá có độ cứng lớn, khó xúc. 
1.4.4. Công nghệ chế biến đá
- Quy trình sản xuất đá vật liệu xây dựng được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:Băng tải số 1
Bun ke 600x900
Trạm nghiền

[bookmark: _Hlk202934062]	                                                                                                      ĐấtSàng rung cấp liệu


ĐáBãi thải

Băng tải số 2
Kẹp hàm D =600x900 mm chở xuống

                                   D = 100 x 120 mm
Máy nghiền phản kích
Băng tải số 3
Sàng rung liên hoàn

D  60 mm                D = 60 mm
                                                                                                     
                                                                                                        D > 60 mm	   Đập búa
Băng tải số 5
Băng tải số 4

                              
                                        					          D<60 mm

Đá 4 x 6 cm
Đá 2 x 4 cm
Đá 1 x 2 cm
Đá D ≤ 1cm



Đá nguyên khai sau khi khai thác được ô tô vận chuyển đổ bunke có kích thước d = (600 x 900)mm rồi được cấp liệu rung có kích thước mắt sàng d =1,0cm để sàng lọc đất. Sản phẩm trên sàng rung được vận chuyển xuống máy nghiền kẹp hàm để làm tơi đá, sản phẩm dưới sàng rung là đất đá hỗn hợp được băng tải số 1 đưa ra bãi chứa. Sản phẩm sau kẹp hàm có kích thước D = (100 x 120) mm được băng tải số 2 đưa vào máy nghiền phản kích sản phẩm sau máy nghiền phản kích có kích thước D = 60mm được băng tải số 3 đưa vào sàng rung liên hoàn phân loại tại các hộc gồm đá <5mm (đá mạt), đá (10 x 20) mm, đá (20 x 40)mm, đá (40 x 60) mm. Sản phẩm trên sàng rung liên hoàn có kích thước D = 60mm được băng tải số 4 đưa vào máy đập búa, sản phẩm sau máy đập búa có kích thước (20 x 40) mm được băng tải số 5 vận chuyển xuống sàng rung liên hoàn để phân loại.
[bookmark: _Hlk203156738]Thiết kế chọn công suất trạm nghiền sàng phân loại là 50 m3/giờ. Các máy móc thiết bị được mua sắm phục vụ đảm bảo các điều kiện, quy định về an toàn, môi trường theo pháp luật hiện hành. Công ty cam kết các máy móc, thiết bị có đầy đủ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Không nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ đã qua sử dụng.
Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật dây chuyền nghiền sàng
	STT
	Tên thiết bị
	Mã hiệu
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng
	Tình trạng máy móc
	Năm sản xuất
	Xuất xứ

	1
	Bunke tiếp nhận
	
	(2 x 3) m
	HT
	01
	100%
	2024
	Việt Nam

	2
	Máy cấp liệu rung
	GZD - 300x90

	Năng suất 40 ÷ 100 tấn/giờ
Cỡ hạt vào lớn nhất (mm): 500
Công suất động cơ (kW): 2x2,2
Trọng lượng (kg): 2.550
	Chiếc
	01
	100%
	2024
	Việt Nam

	3
	Máy kẹp hàm
	PEF600 x 900
	Kích thước vào max=500mm; sản lượng 50- 180 tấn, công suất 75- 90Kw; KT: (2310×1874×2338)mm; trọng lượng: 15 tấn
	Chiếc
	01
	100%
	2024
	Việt Nam

	4
	Máy nghiền phản kích
	PF-1210
	Kích thước vào 1250-1050; sản lượng 70-120 tấn, công suất 110- 132Kw; trọng lượng: 14 tấn
	Chiếc
	01
	100%
	2024
	Việt Nam

	5
	Sàng rung liên hoàn 
	PLD2400
	Số phễu 4x10m3; c/s: 120m3/h; mô tơ: 11kw
	Chiếc
	01
	100%
	2022
	Việt Nam

	6
	Máy nghiền búa
	VPC0810
	Kích thước vào 100mm; cỡ liệu ra d<50 mm; sản lượng 20-30 tấn, công suất 30-37Kw; kích thước 800 x 1000
	Chiếc
	01
	100%
	2024
	Việt Nam

	7
	Băng tải
	B800x15

	Chiều rộng = 800 mm; Tốc độ băng truyền 
(m/s): 1,3-1,6; Năng lực (t/h): 250-500; Động cơ = 5 Kw;
	Bộ
	01
	100%
	2024
	Việt Nam

	8
	Băng tải vận chuyển
	B500x15

	Chiều rộng = 500 mm;
Tốc độ băng truyền (m/s): 1,3-1,6; Năng lực (t/h): 130-300; Động cơ = 5,5 Kw;
	Bộ
	04
	100%
	2024
	Việt Nam



2. Các nội dung tham vấn
2.1. Vị trí thực hiện dự án đầu tư:
[bookmark: _Toc14257016][bookmark: _Toc487103716][bookmark: _Toc487101745][bookmark: _Toc15472827][bookmark: _Toc483893671][bookmark: _Toc487103910][bookmark: _Toc488760256][bookmark: _Toc34226699]2.1.1. Vị trí địa lý khu vực khai thác
Mỏ đá Bản Thẳm 2, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. Theo báo cáo địa chất hệ số bóc là không đáng kể chính vì vậy biên giới thăm dò đến đâu thì biên giới khai thác đến đó. Khu vực khai thác có diện tích là 2,95ha. Nằm cạnh đường giao thông tỉnh lộ 136 (điểm gần nhất: tọa độ điểm góc số 8 cách đường khoảng 35m, cách nhà dân, công trình xung quanh là 105m), cách trung tâm thành phố khoảng 14 km về Đông Nam. Giáp ranh phía Tây khu vực thăm dò là khu vực nhà máy Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.  
Nhu cầu sử dụng đất của dự án là: S = 49.191m2 (4,919ha) gồm các khu vực sau:
· Khu vực khai trường khai thác:	S = 29.464m2 (2,95ha)
· Khu vực phụ trợ:			S = 11.709m2 (1,171ha)
· Khu vực bãi thải ngoài:		S =   8.018m2 (0,802ha)
Khu vực khai thác có hệ toạ độ VN-2000 kinh tuyến trục 1030 00’ múi chiếu 30, được giới hạn bởi các điểm góc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có tọa độ như bảng dưới đây:
Bảng tọa độ các điểm khép góc khu vực khai thác
	Điểm góc
	Hệ VN-2000 kinh tuyến 103 độ, múi chiếu 3 độ
	Diện tích (m2)

	
	X (m)
	Y (m)
	

	1
	2467614
	558036
	29.464 m2
(2,95 ha)

	2
	2467627
	558083
	

	3
	2467707
	558073
	

	4
	2467760
	558196
	

	5
	2467723
	558246
	

	6
	2467625
	558282
	

	7
	2467590
	558160
	

	8
	2467531
	558117
	


2.1.2. Vị trí địa lý khu vực phụ trợ
Khu vực phụ trợ nằm cạnh khu vực khai thác nằm về phía Đông Nam khu mỏ, được xác định bởi các điểm khép góc từ điểm mốc số 7, 8, 9,.., 36 và có toạ độ như sau:
Bảng tọa độ các điểm góc diện tích khu phụ trợ
	[bookmark: _Hlk165565240]Điểm góc
	Hệ VN-2000 kinh tuyến 1030, múi chiếu 30
	Diện tích (m2)

	
	X (m)
	Y (m)
	

	7
	2467590,000 
	558160,000
	11.709 m2 (1,17 ha)

	8
	2467531,000  
	558117,000  
	

	9
	2467538,352  
	558109,825  
	

	10
	2467534,771  
	558111,813  
	

	11
	2467505,051  
	558100,903  
	

	12
	2467491,411  
	558114,003  
	

	13
	2467497,791  
	558114,613  
	

	14
	2467488,281  
	558130,813  
	

	15
	2467483,292  
	558123,606  
	

	16
	2467465,953  
	558149,743  
	

	17
	2467469,218
	558102,105
	

	18
	2467473,922  
	558153,347  
	

	19
	2467479,571  
	558155,591  
	

	20
	2467484,789  
	558159,663  
	

	21
	2467492,958  
	558157,228  
	

	22
	2467514,915  
	558155,855  
	

	23
	2467516,161  
	558171,914  
	

	24
	2467518,605  
	558180,337  
	

	25
	2467523,177  
	558188,537  
	

	26
	2467529,039  
	558193,705  
	

	27
	2467523,500  
	558195,838  
	

	28
	2467514,517  
	558208,356  
	

	29
	2467512,460  
	558217,207  
	

	30
	2467510,192  
	558219,887  
	

	31
	2467509,118  
	558223,222  
	

	32
	2467507,962  
	558226,234  
	

	33
	2467495,228  
	558228,723  
	

	34
	2467490,754  
	558234,173  
	

	35
	2467521,831  
	558255,333  
	

	36
	2467612,657  
	558238,975  
	

	7
	2467590,000 
	558160,000 
	


- Dự kiến khu vực bãi thải ngoài trong về phía Đông Nam khu vực khai thác cách khu vực khai thác khoảng 200m. Được xác định bởi các điểm khép góc từ điểm mốc số 37, 38, 39,.., 53 và có toạ độ như sau:
Bảng tọa độ các điểm góc diện tích khu vực bãi thải
	[bookmark: _Hlk214442136]Điểm góc
	Hệ VN-2000 kinh tuyến 1030, múi chiếu 30
	Diện tích (m2)

	
	X (m)
	Y (m)
	

	37
	2467391,207
	558205,722
	8.018 m2 (0,802ha)

	38
	2467385,860
	558191,160
	

	39
	2467371,290
	558193,460
	

	40
	2467353,280
	558192,460
	

	41
	2467336,270
	558190,460
	

	42
	2467325,516
	558181,650
	

	43
	2467305,601  
	558190,191  
	

	44
	2467280,756
	558214,825  
	

	45
	2467287,011  
	558230,518  
	

	46
	2467284,909  
	558254,800  
	

	47
	2467288,476  
	558269,672  
	

	48
	2467297,593  
	558281,797  
	

	49
	2467318,598  
	558301,155  
	

	50
	2467339,440  
	558281,142  
	

	51
	2467365,786  
	558246,974  
	

	52
	2467390,960  
	558217,916  
	

	53
	2467385,146  
	558213,204  
	

	37
	2467391,207
	558205,722
	


c. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án
* Hiện trạng sử dụng đất:
 Trong khu vực dự án hoạt động không có hộ dân nào sinh sống, do vậy dự án không đề cập đến phương án tái định cư. Bảng : Thống kê diện tích chiếm dụng đất
* Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
[bookmark: _Hlk128140054][bookmark: _Toc487103913][bookmark: _Toc14257020][bookmark: _Toc483893674][bookmark: _Toc15472831][bookmark: _Toc487101748][bookmark: _Toc34226703][bookmark: _Toc488760260][bookmark: _Toc487103719][bookmark: _Hlk122893933]	Hệ thống giao thông trong vùng khá phát triển, đường giao thông liên xã đã được rải nhựa, tuyến đường từ thị trấn Tam Đường được làm từ năm 2009 qua nhiều năm sử dụng tuyến đường đã bị hư hỏng một phần đến năm 2019 tuyến đường đã được sửa chữa. Hệ thống giao thông khu vực thăm dò tương đối thuận tiện đối với khu vực miền núi.
	Đi ô tô từ Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa (Lào Cai) - Tam Đường, chiều dài 350 km, từ trung tâm thị trấn Tam Đường đến điểm mỏ khoảng 9,5km. khu vực thăm dò cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 14km đi theo đường tỉnh lộ 136 về phía Đông Nam. Khu vực thăm dò cách đường tỉnh lộ 136 khoảng 65m về phía tây nam.
2.2. Tác động môi trường của dự án đầu tư:
2.2.1. Nước thải, khí thải
2.2.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải
a) Giai đoạn khai thác:
- Nước thải sinh hoạt công nhân (tính khoảng 16 người) phát sinh khoảng 0,96m3/ngày. Thành phần chủ yếu là các chất cặn bã, chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ (BOD/COD), chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật…
b) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:
- Nước thải sinh hoạt công nhân (tính khoảng 5 người) phát sinh khoảng 0,3 m 3/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu là các chất cặn bã, chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ (BOD/COD), chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật…
2.2.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải
a) Giai đoạn khai thác:
- Bụi khí thải từ hoạt động phát quang, quá trình bốc xúc vận chuyển đất đá. Bụi phát sinh từ hoạt động khoan nổ mìn.
- Bụi từ hoạt động nghiền sàng, phân loại đá.
- Khí thải từ các loại máy móc, thiết bị hoạt động trên khu vực dự án và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thi công xây dựng; thành phần khí thải chủ yếu là: COx, NOx,SO2, HC,...
b) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:
- Bụi chủ yếu phát sinh do hoạt động san ủi mặt bằng khu vực đáy mỏ và khu vực bãi chế biến; do vận chuyển đất đắp phục hồi môi trường.
- Khí thải phát sinh từ hoạt động của các máy móc san gạt, vận chuyển đất phục hồi môi trường. Khí thải từ máy móc thi công tháo dỡ các công trình xây dựng trong khu vực bãi chế biến; thành phần khí thải chủ yếu là: COx, NOx,SO2, HC,...
2.2.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại
2.2.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt:
a) Giai đoạn khai thác:
- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân làm việc tại khu vực mỏ (tính khoảng 16 người), thành phần chủ yếu là thực phẩm thừa, vỏ chai lon, túi ni lông,...: khối lượng khoảng 8kg/ngày.
b) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:
- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân thi công (tính khoảng 5 người), thành phần chủ yếu là thực phẩm thừa, vỏ chai lon, túi ni lông,...: khối lượng khoảng 2,5 kg/ngày.
2.2.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường:
a) Giai đoạn khai thác:
- Sinh khối thực vật (cây xanh, cây bụi, cỏ dại...) từ quá trình phát quang, dọn dẹp thực vật với khối lượng khoảng 3.000m3.
- Chất thải rắn từ quá trình khai thác: Đất bóc phủ: 60.000m3.
- Bùn cặn từ quá trình nạo vét hệ thống mương thoát nước, hồ lắng: khoảng 59,2m3/lần nạo vét/năm; thành phần chủ yếu là cặn đất, cát … có nguy cơ dính dầu mỡ.
- Bùn cặn từ nhà vệ sinh, khoảng 1,23m3/năm; thành phần chủ yếu là các chất cặn, chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh vật.
b) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:
- Chất thải rắn từ quá trình phá dỡ các công trình phụ trợ: 207,95m3. Thành phần chủ yếu là Gạch, đá thải.
- Bùn cặn từ nhà vệ sinh, khoảng 0,189m3; thành phần chủ yếu là các chất cặn, chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh vật.
2.2.2.3. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại:
a) Giai đoạn khai thác:
Phát sinh từ quá trình khai thác (giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ thải,...) và từ khu vực sinh hoạt của công nhân (pin thải, bóng đèn huỳnh quang,...) với khối lượng phát sinh khoảng 12 kg/tháng.
b) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:
Phát sinh từ quá trình thực hiện hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường (giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ thải,...) và từ khu vực sinh hoạt của công nhân (pin thải, bóng đèn huỳnh quang,...) lượng chất thải nguy hại phát sinh rất ít với khối lượng phát sinh khoảng 5kg/tháng.
2.2.3. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung, ô nhiễm khác và sự cố môi trường
- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động nổ mìn; hoạt động máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ khai thác và chế biến; phương tiện vận chuyển.
- Sự cố cháy nổ, sét đánh, điện giật; sự cố tai nạn lao động, sự cố về nổ mìn; sự cố mưa, bão, ngập lụt, trượt lở.
2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường:
2.3.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải
2.3.1.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải:
a) Giai đoạn khai thác:
- Nguồn tiếp nhận nước thải: Rãnh Thoát nước tiếp giáp khu vực dự án.
- Nước thải sinh hoạt: Được xử lý bằng bể tự hoại đặt ngầm dưới công trình nhà vệ sinh, bể tự hoại có dung tích khoảng 5m3 để thu gom nước thải từ quá trình đào thải của con người. Đối với nước tắm rửa, vệ sinh khác thu gom vào 01 bể lắng, 01 bể lọc cát sỏi để xử lý đạt yêu cầu bảo vệ môi trường trước khi chảy ra nguồn tiếp nhận.
b) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:
Tiếp tục duy trì công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt như trong giai đoạn khai thác để thực hiện các công việc cải tạo phục hồi môi trường cho đến khi phá dỡ cải tạo phục hồi môi trường khu vực phụ trợ.
2.3.1.2. Công trình và biện pháp xử lý nước mưa chảy tràn:
a) Giai đoạn khai thác:
Nước mưa chảy tràn được thu gom, xử lý như sau:
Xây dựng 02 hố lắng có tổng thể tích 1.125m3 (hố lắng 01 được bố trí trên cạnh 1-2 tại code +10m, thể tích 750m3 kích thước 20x15x2,5m; hố lắng 02 được bố trí nằm trong khu vực bãi chế biến, thể tích 375m3, kích thước 15x10x2,5m.
Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt b) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:
Tiếp tục duy trì công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn như trong giai đoạn khai thác để thực hiện các công việc cải tạo phục hồi môi trường. Sau khi hoàn thành mương thu gom và hồ lắng được san gạt và trồng cây.
2.3.1.3. Công trình và biện pháp xử lý bụi, khí thải:
a) Giai đoạn khai thác:
- Thực hiện phun nước làm ẩm trên tuyến đường vận chuyển từ khu mỏ ra đường 22/12. Tần suất tưới vào những ngày bình thường không mưa là 1 lần/ngày; những ngày khô hanh, nắng nóng là 4 lần/ngày.
- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng tuyến đường vận chuyển mỏ, hạn chế phát sinh bụi vào mùa nắng và bùn lầy vào mùa mưa.
- Tất cả các xe vận tải, thiết bị khai thác, vận chuyển tại mỏ phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ dự án. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng để giảm tiếng ồn và khí thải phát ra từ động cơ.
- Các xe tải khi chở vật liệu ra ngoài mỏ không chở quá dung tích của thùng xe, phải có bạt che kín và được giằng buộc cẩn thận, tránh làm rơi vãi khi di chuyển.
b) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:
- Định kỳ bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo đảm máy móc thiết bị hoạt động tốt, hạn chế khí thải phát sinh.
- Xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, hợp lý, tránh huy động nhiều phương tiện thi công trong cùng một thời điểm.
- Che chắn bằng bạt hoặc lưới đen xung quanh vị trí công trình thực hiện phá dỡ để ngăn bụi không phát tán ra môi trường không khí xung quanh, đồng thời thực hiện phun nước ngay để làm ẩm đống vật liệu phá dỡ và giảm thiểu bụi phát sinh.
2.3.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
2.3.2.1 Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường:
a) Giai đoạn khai thác
- Tất cả các loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong vực mỏ được chủ nguồn thải tự trang bị thùng đựng đảm bảo việc thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định tại Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, cụ thể:
+ Chất thải có khả năng tái chế (kim loại, nhựa, giấy như các lon, vỏ chai, bìa, giấy loại...): định kỳ bán phế liệu;
+ Chất thải thực phẩm (thức ăn, rau củ quả hỏng, các loại chất thải dễ phân huỷ khác); và chất thải khác còn lại không có khả năng tái sử dụng, tái chế được thu gom vào thùng/bao đựng riêng theo từng loại; chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển đưa đi xử lý theo đúng quy định.
- Đất bóc phủ: Được vận chuyển về bãi thải để sử dụng cho cải tạo phục hồi môi trường. Xung quanh khu vực lưu giữ được bố trí bờ bao bằng đá tận dụng từ quá trình khai thác và thu gom nước mưa chảy tràn dẫn về xử lý tại các hố lắng nước mưa nằm trong khu vực bãi chế biến.
- Bùn nạo vét hố lắng, mương thoát nước: Được thu gom đưa về lưu giữ cùng với đất bóc phủ để phục vụ trồng cây phục vụ cải tạo, phục hồi môi trường.
b) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường
- Chất thải rắn sinh hoạt: Tiếp tục duy trì công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt như trong giai đoạn khai thác để thực hiện các công việc cải tạo phục hồi môi trường cho đến khi phá dỡ cải tạo phục hồi môi trường khu vực phụ trợ.
- Chất thải rắn từ quá trình phá dỡ các công trình: Các vật liệu xây dựng phát sinh trong quá trình phá, dỡ các công trình như gạch đá vỡ vụn được sử dụng để san gạt cải tạo tuyến đường vận chuyển. Các chất thải còn lại như sắt, thép, mái tôn... được thu gom, tận dụng bán phế liệu.
2.3.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại:
a) Giai đoạn khai thác
Chất thải nguy hại được phân thành từng loại riêng, không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường. Các loại chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và lưu giữ vào 04 thùng chuyên dụng (mỗi thùng có dung tích khoảng 100 lít, có nắp đậy kín, dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại) đặt gần nhà trực, bảo vệ trong khu vực bãi chế biến và hợp đồng với Công ty cổ phần xử lý môi trường Lai Châu hoặc đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
b) Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường
Tiếp tục duy trì thực hiện các công trình biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại như trong giai đoạn khai thác đến khi kết thúc quá trình cải tạo phục hồi môi trường.
2.3.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung
- Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật khoan, nổ mìn; lựa chọn thời điểm nổ mìn vào khung giờ cố định.
- Các thiết bị phục vụ chế biến được lắp trên đế móng bê tông cốt thép đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Định kỳ bảo dưỡng máy móc, phương tiện, thiết bị khai thác chế biến đá.
- Trang bị bảo hộ lao động, thiết bị chống ồn cho công nhân thường xuyên làm việc tại những nơi có độ ồn lớn; Có sự thay đổi ca lao động cho các công nhân làm việc ở khu vực có tiếng ồn lớn.
2.3.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
2.3.4.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
a) Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
- Đối với khu vực khai thác: Củng cố bờ moong khai thác; xây dựng lắp đặt biển báo, hàng rào xung quanh moong khai thác; tạo hệ thống thoát nước ở đáy moong; phủ lớp đất màu 0,5m và san gạt khu vực đáy moong, trồng keo lá tràm mật độ 1.660 cây/ha.
- Đối với khu vực phụ trợ, bãi chế biến: Tháo dỡ các công trình (Nhà điều hành, nhà trực bảo vệ, trạm nghiền sàng, trạm biến áp, trạm cân...); san gạt, cày xới tạo mặt bằng và tiến hành trồng cây keo lá tràm với mật độ 1.660 cây/ha.
- Phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ: Duy tu, bảo dưỡng tuyến đường vận chuyển.
b) Danh mục, hối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường:
- Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai thác:
+ Củng cố sườn tầng, cạy gỡ đá treo trên sườn tầng taluy với khối lượng 31,08m3.
+ Lập hàng rào, biển báo xung quanh moong: Lắp đặt 120 cột trụ bê tông với chiều dài mỗi cột là 1,7m; lắp đặt 30 biển báo xung quanh moong, biển báo được gắn trên 30 cột trụ bê tông cốt thép cao 2,0m và đan hàng rào dây thép gai xung quanh moong để tránh cho người và gia súc rơi xuống.
+ Thoát nước đáy moong: Nạo vét mương thoát nước đáy moong, khối lượng nạo vét là 5,625m3.
+ San gạt đáy moong sau kết thúc khai thác: tiến hành san gạt bề mặt đáy moong và hồ lắng tại code+5, chiều dày san gạt 0,5m, tổng khối lượng cần san gạt là 9.528,5m3. Trong quá trình san gạt tạo độ dốc của mặt bằng sau san gạt 1,0% đến 2% để đảm bảo thoát nước.
+ Trồng cây đáy moong: Diện tích cần phải trồng là 5,3762ha, mật độ trồng 1.660 cây/ha, tỷ lệ trồng dăm 40% mật độ cây trồng (tỷ lệ này được trồng dăm trong thời gian 3 năm đầu chăm sóc cây). Vậy số cây phải trồng là 8.925 cây.
- Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực phụ trợ:
+ Di chuyển các máy móc thiết bị tại mỏ; tiến hành tháo dỡ các công trình như nhà điều hành, nhà ăn, nhà bảo vệ, nhà phụ trợ, trạm cân, trạm biến áp….
+ San gạt, cày xới mặt bằng khu vực phụ trợ để trồng cây với khối lượng: 780m3.
+ Trồng cây: Diện tích bãi chế biến cần phải trồng cây là 0,78ha, mật độ trồng 2.324cây/ha (bao gồm 1.660 cây/ha và tỷ lệ trồng dặm 40% mật độ cây trồng). Số cây trồng là 2.795cây.
c) Kế hoạch thực hiện:
Triển khai thực hiện các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường theo kế hoạch đã đề ra trong báo cáo ĐTM; duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã thực hiện.
d) Kinh ph cải tạo, phục hồi môi trường:
- Số tiền phải ký quỹ:   đồng (). Công ty CP xi măng Yên Bình đã nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường cho dự án với số tiền:    đồng. Vì vậy số tiền ký quỹ còn lại là:.
- Thời điểm ký quỹ:
+ Lần thứ 1: Thực hiện trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày báo cáo ĐTM của dự án (nâng công suất) được phê duyệt với số tiền là đồng ().
+ Lần tiếp theo thực hiện trước ngày 31 tháng 01 của năm ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là đồng ().
Số tiền trên chưa bao gồm yếu tố trượt giá. Chủ dự án khi kê khai nộp tiền ký quỹ phải tính đến yếu tố trượt giá và được xác định bằng số tiền ký quỹ hàng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm phương án, phương án bổ sung được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hàng năm áp dụng theo công bố của Chi cục Thống kê tỉnh Lai Châu hoặc của cơ quan có thẩm quyền.
- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu. 
2.3.4.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
- Phòng ngừa và ứng phó với sự cố cháy nổ:
+ Trước khi khai thác, thực hiện cắm mốc ranh giới mỏ để ngăn cách khu vực khai thác với khu vực xung quanh. 
+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao đồng thời phải có biển cấm lửa và nghiêm cấm cán bộ công nhân viên hút thuốc hoặc sử dụng lửa gần khu vực dễ cháy, dễ bắt lửa;
+ Trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa, bể nước,…;
+ Hệ thống điện phải được lắp đặt bảo đảm khoảng cách an toàn và việc kiểm tra, sửa chữa phải do cán bộ chuyên môn kỹ thuật thực hiện;
+ Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy và biện pháp về phòng cháy, chữa cháy và phổ biến pháp luật, kiến thức, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên.
- Phòng ngừa sự cố tai nạn lao động:
+ Khi làm việc, công nhân phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động gồm: Găng tay, khẩu trang, dây đai an toàn, giày, và nghiêm chỉnh chấp hành những quy định an toàn lao động.
+ Khi nổ mìn công nhân luôn tuân thủ quy trình, quy chế khoan nổ mìn áp dụng cho công nghệ khai thác mỏ lộ thiên.
+ Phân công giám đốc, quản đốc điều hành mỏ để phụ trách phân công công việc hợp lý tại công trường. Bố trí công nhân thay ca nhau khi làm việc nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân.
+ Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về quản lý an toàn lao động…; lập phương án cụ thể, chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục các rủi ro, sự cố môi trường trong suốt quá trình thực hiện Dự án.
- Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông:
+ Nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp đảm bảo an toàn trong vận chuyển sản phẩm như: Xe chở sản phẩm phải có bạt phủ kín thùng xe; Cam kết không chở quá tải trọng của xe.
+ Yêu cầu đơn vị vận chuyển sản phẩm sử dụng các phương tiện vận chuyển đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật.
+ Cán bộ vận hành phương tiện vận chuyển phải có trình độ, tay nghề cao và có nhiều năm kinh nghiệm vận chuyển trong lĩnh vực khai thác mỏ.
+ Không sử dụng rượu, bia, các chất kích thích khi lái xe.
+ Xây dựng các quy định, nội quy và giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đối với toàn bộ cán bộ công nhân của mỏ.
+ Bố trí lao động điều tiết các phương tiện vận chuyển ra vào mỏ, không vận chuyển cùng lúc nhiều phương tiện làm ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của người dân.
- Phòng ngừa sự cố sạt lở đất đá, đá lăn đá rơi:
+ Khai thác theo đúng thiết kế được phê duyệt, thực hiện đúng trình tự khai thác theo các thông số của hệ thống khai thác.
+ Không thực hiện khai thác vào các ngày mưa hoặc vừa có mưa lớn xảy ra. 
+ Bố trí cán bộ kĩ thuật thường xuyên kiểm tra, quan sát độ ổn định của bờ moong khai thác và phát hiện các tảng đá lăn trên bề mặt. Nếu có đá lăn cần phải gỡ bỏ hết.
+ Khai thác đến đâu thực hiện gia cố bờ moong, cạy gỡ đá treo đến đó.
+ Đo vẽ định kỳ hàng năm địa hình khu vực khai trường, trong đó bao gồm các nội dung trắc địa bờ mỏ, tầng khai thác, taluy.
2.3.4.3. Các công trình, biện pháp khác
- Trong quá trình thực hiện Dự án chủ đầu tư phải tuân thủ thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, lắp đặt đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường và áp dụng các giải pháp kỹ thuật, biện pháp hành chính đã nêu trong Báo cáo ĐTM để giảm xuống mức thấp nhất ô nhiễm môi trường khu vực thực hiện dự án.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về quản lý an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy; lập phương án cụ thể, chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục các rủi ro, sự cố môi trường trong suốt quá trình thực hiện Dự án.
2.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
2.5.1. Chương trình quản lý môi trường
- Giai đoạn khai thác, giai đoạn cải tạo phục hồi môi trường: Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động đến môi trường trong suốt thời gian khai thác mỏ.
2.5.2. Chương trình giám sát môi trường
Theo khoản 2 Điều 111, khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; điểm a khoản 1 Điều 97, điểm a khoản 1 Điều 98 các Phụ lục số XXVIII, XXIX, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và khoản 46 Điều 1 các Phụ lục số XXVIII, XXIX,Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; khoản 5 Điều 21 và mẫu số 04 phụ lục II Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì dự án không phải thực hiện quan trắc môi trường xung quanh, nước thải, bụi và khí thải. Tuy nhiên để đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành dự án, Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện công tác vệ sinh môi trường, giám sát quá trình vận chuyển đá từ mỏ đến các tuyến đường; giám sát quá trình tưới nước giảm bụi, cải tạo tuyến đường nếu xảy ra hư hỏng và giám sát việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải khác theo quy định:
- Vị trí giám sát: Tại vị trí lưu giữ, tập kết chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại và chất thải khác phát sinh trong khu vực dự án; 
- Nội dung giám sát: Khối lượng chất thải phát sinh; phân định, phân loại và quá trình thu gom, lưu giữ, chuyển giao xử lý chất thải theo quy định và việc vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; giám sát hoạt động tưới nước giảm bụi, giám sát trọng tải của phương tiện vận chuyển. 
3. Cam kết của Chủ dự án
Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.
- Cam kết thực hiện các biện pháp hiệu quả, khả thi để đảm bảo chất lượng môi trường và giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến cộng đồng dân cư.
	- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung bảo vệ môi trường nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
	- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
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